Ngµy so¹n: 9/11/2011
Ngµy gi¶ng:11/11/2011
Tiết PPCT: 10                KIỂM TRA 1 TIẾT
I/ Mục tiêu :
1. Kiến thức: Giúp hs nắm được toàn bộ kiến thức về quang học. Định luật truyền thẳng của ánh sáng, định luật phản xạ ánh sáng, ảnh tạo bởi gương phẳng, gương cầu lồi, gương cầu lõm.

2. Kĩ năng: Kiểm tra lại kỹ năng vẽ ảnh tạo bởi 3 gương .

3.Thái độ (Giáo dục): Giáo dục tính khoa học, chính xác

II/ Chuẩn bị :
1. GV : đề bài kiểm tra 

2. HS : kiến thức chương 1 đã dặn trước.

III/Phương pháp dạy học:
          HS lµm viÖcc¸ nh©n.
IV/ Tiến trình d¹y häc: 

1)Ổn định tổ chức: Kiểm diện học sinh

2) Kiểm tra: 

 MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA.
	Tên chủ đề
	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận dụng
	Cộng

	
	TNKQ
	TL
	TN

KQ
	TL
	Cấp độ thấp
	Cấp độ cao
	

	
	
	
	
	
	TNKQ
	TL
	TNKQ       TL
	TNKQ
	TL

	1. Sự truyền thẳng ánh sáng

3 tiết
	1. Nhận biết được rằng, ta nhìn thấy các vật khi có ánh sáng từ các vật đó truyền vào mắt ta.

2. Nêu được ví dụ về nguồn sáng và vật sáng.

3. Phát biểu được định luật truyền thẳng của ánh sáng.

4. Nhận biết được ba loại chùm sáng: song song, hội tụ và phân kì.
	
	5. Biểu diễn được đường truyền của ánh sáng (tia sáng) bằng đoạn thẳng có mũi tên.


	6.Giải thích được một số ứng dụng của định luật truyền thẳng ánh sáng trong thực tế: ngắm đường thẳng, bóng tối, nhật thực, nguyệt thực,...
	

	Số câu hỏi
	2

  C1.2    

C2.1       
	0.5

   C3.9a
	
	
	1

C5.5
	
	
	
	3,5

	Số điểm
	1
	1
	
	
	0,5
	
	
	
	2,5 25%

	2. Phản xạ ánh sáng

3 tiết
	7. Nêu được ví dụ về hiện tượng phản xạ ánh sáng.

- Phát biểu được định luật phản xạ ánh sáng.

8. Nhận biết được tia tới, tia phản xạ, góc tới, góc phản xạ, pháp tuyến đối với sự phản xạ ánh sáng bởi gương phẳng.

9. Nêu được những đặc điểm chung về ảnh của một vật tạo bởi gương phẳng, đó là ảnh ảo, có kích thước bằng vật, khoảng cách từ gương đến vật và đến ảnh là bằng nhau.
	
	10. Biểu diễn được tia tới, tia phản xạ, góc tới, góc phản xạ, pháp tuyến trong sự phản xạ ánh sáng bởi gương phẳng

11. Vẽ được tia phản xạ khi biết tia tới đối với gương phẳng và ngược lại, theo hai cách là vận dụng định luật phản xạ ánh sáng hoặc vận dụng đặc điểm của ảnh ảo tạo bởi gương phẳng.


	· 12. Dựng được ảnh của một vật đặt trước gương phẳng
	

	Số câu hỏi
	1

  C9.3
	0,5

    C7.9b
	
	
	1

  C10.7
	
	
	1

C12.10 
	3,5

	Số điểm
	0,5
	1
	
	
	0,5
	
	
	3
	5

(50%

	3. Gương cầu

3 tiết
	13. Nêu được những đặc điểm của ảnh ảo của một vật tạo bởi gương cầu lồi.

14. Nêu được các đặc điểm của ảnh ảo của một vật tạo bởi gương cầu lõm.
	15. Nêu được ứng dụng chính của gương cầu lõm là có thể biến đổi một chùm tia song song thành chùm tia phản xạ tập trung vào một điểm, hoặc có thể biến đổi  chùm tia tới phân kì thành một chùm tia phản xạ song song.
	
	16. Nêu được ứng dụng chính của gương cầu lồi là tạo ra vùng nhìn thấy rộng.
	

	Số câu hỏi
	2

C13.4

C14.6
	
	1

      C15.8
	1

    C15.11
	
	
	
	
	4

	Số điểm
	1
	
	0,5
	1
	
	
	
	
	2,5(25%)

	TS câu hỏi
	6
	2
	3
	   11

	TS điểm
	4.5
	1,5
	4,0
	10,0 (100%)


ĐỀ BÀI

I. TRẮC NGHIỆM ( 4 Điểm) 

    Khoanh tròn vào chữ cái đứng trước câu trả lời đúng:

Câu 1 : Vật nào dưới đây không phải là nguồn sáng:

A. Ngọn nến đang cháy.                                  B.  Mặt trời.

C.  Vỏ chai sáng chói dưới trời nắng.              D.Đèn ống đang sáng.

Câu 2 :  Khi nào ta nhìn thấy một vật?
A. Khi vật được chiếu sáng.

B. Khi ta mở mắt hướng về phía vật.

C. Khi vật phát ra ánh sáng.

D. Khi có ánh sáng từ vật đến mắt ta.

Câu 3 : Khoảng cách từ ảnh của một vật đến gương phẳng là 8 cm thì khoảng cách từ vật đến gương là:

A. 16cm                 B. 8cm                C. 4 cm                 D. 0cm

Câu 4 :  Ảnh của một vật tạo bởi gương cầu lồi có tính chất nào sau đây.

A. Là ảnh thật, bằng vật.


B. Là ảnh ảo, bằng vật.

C. Là ảnh ảo bé hơn vật.


D. Là ảnh thật, bé hơn vật.

Câu 5 : Hình vẽ nào dưới đây biểu diễn đường truyền của ánh sáng:
A. B.                             

     C.    

Câu 6 : Cùng một vật đặt  trước ba gương, cách gương cùng một khoảng. Gương nào tạo ảnh lớn nhất.

     A. Gương cầu lõm                               B. Gương cầu lồi

C. Gương phẳng                                   D. Ba gương trên

Câu 7 : Cho hình vẽ biết 
[image: image1.wmf]·

SIN

= 300. Tìm giá trị của góc phản xạ?                 

 A. 600                     B. 150                                               S         N    

 C. 300                     D. 1500                                                
                                                                                                     I

Câu 8 :  Gương cầu lõm có tác dụng biến đổi :

       A. Chùm tia tới song song thành chùm tia phản xạ phân kì.

       B. Chùm tia tới song song thành chùm tia phản xạ hội tụ vào một điểm.

       C. Chùm tia tới song song thích hợp thành chùm tia phân kì.

      D. Chùm tia tới song song thành chùm tia phản xạ song song

 II: TỰ LUẬN (6điểm)
Câu 9: ( 2 điểm): 

a, Phát biểu định luật truyền thẳng ánh sáng?

b,  Phát biểu định luật phản xạ ánh sáng?

Câu 10: (3điểm)
Cho vật AB có dạng một mũi tên đặt song song với mặt một gương phẳng.

a) Vẽ ảnh A’B’ của vật AB qua gương phẳng. Nêu cách vẽ.

b) Đặt vật AB như thế nào thì thu được ảnh A’B’ cùng phương, ngược chiều với vật.

Câu 11: (1 điểm): 

Hãy giải thích vì sao có thể dùng gương cầu lõm để tập trung ánh sáng mặt trời.

	ĐÁP ÁN – BIỂU ĐIỂM  KIỂM TRA 1 TIẾT


Phần I.Trắc nghiệm(4đ)

Mỗi ý đúng được 0,5 điểm.

	Câu
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	Đáp án
	C
	D
	B
	C
	A
	A
	C
	B


Phần II. tự luận (6đ)

Câu 9: (2đ)   

 Phát biểu đúng mỗi định luật như SGK được  1 điểm.

Câu 10.: (3đ)

	
B        K          B'

A        H          A'


	a) Vẽ đúng ảnh  
	    (1 đ)

	
	Cách vẽ:

- Từ điểm A, kẻ đường thẳng AH vuông góc với gương.Trên đường thẳng AH lấy điểm A’ sao cho                                                                        

 HA’ = HA. Khi đóA’ là ảnh của điểm A qua gương.
	 (0,25đ)



	
	- Từ điểm B, kẻ đường thẳng BK vuông góc 

với gương .Trên đường thẳng BK lấy điểm B’           

 sao cho KB’ = KB. Khi đóB’ là ảnh của điểm B qua gương.
	 (0,25đ)

	
	- Nối A’ với B’ ta được ảnh của vật AB. 
	(0,5đ)

	
	b) Đặt vật AB vuông góc với gương          
	   (1đ)


Câu 11:(1đ)

Vì Mặt Trời ở rất xa nên các tia sáng Mặt Trời tới gương coi như là những tia sáng song song, sau khi phản xạ trên gương sẽ cho chùm tia phản xạ tập trung ở một điểm, nghĩa là toàn bộ ánh sáng từ Mặt trời đến gương đều tập trung ở điểm đó.
5)Hướng dẫn học sinh tự học ở nhà:

         -Xem trước phần “Â m học”, chuẩn bị bài “Nguồn âm” mỗi nhóm mang theo:

             + 1miếng lá chuối còn xanh

             + 1 sợi dây thun tròn

             + 1 ly thủy tinh, 1 muỗng

V/Rút kinh nghiệm:
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